
Cát xây Cát tô Cát thường

1 Công ty CP 484 - CN VLXD Đắk Lắk m3            335.000  Tây Đắk Lắk 

2 Công ty CP Xây dựng Tân Nam - CN Đắk Lắk m3            418.182  Tây Đắk Lắk 

3 Công ty Cổ phần Đoàn Chính Nghĩa m3            320.000           265.000           265.000  Tây Đắk Lắk 

4 Doanh nghiệp tư nhân Trung Thiện m3            200.000  Tây Đắk Lắk 

5 Công ty TNHH TM Minh Lợi m3            222.727  Tây Đắk Lắk 

6 Doanh nghiệp tư nhân Đức Tài m3            200.000  Tây Đắk Lắk 

7 CN Đắk Lắk - Công ty TNHH Xuân Bình m3            200.000  Tây Đắk Lắk 

8 Công ty Cổ phần VLXD Tây Nguyên m3            300.000  Tây Đắk Lắk 

9 Công ty TNHH Quốc Lưu m3            245.000  Tây Đắk Lắk 

10 Công ty TNHH khai thác KS Hoàng Lan m3            250.000  Tây Đắk Lắk 

11 Công ty TNHH Xây dựng Sông Núi m3            272.723           220.000           250.000  Tây Đắk Lắk 

12 CN Đắk Lắk - Công ty TNHH Phú Bình m3            200.000  Tây Đắk Lắk 

13 Công ty TNHH Hưng Vũ m3            300.000           330.000           385.000  Tây Đắk Lắk 

14 Công ty TNHH XD Cầu đường Trí Đức m3            180.000  Tây Đắk Lắk 

15 Công ty TNHH Hà Bình m3            136.364  Tây Đắk Lắk 

16 Công ty TNHH ĐT XD và Dịch vụ MJ m3            309.091           327.272           272.727  Tây Đắk Lắk 

17 Công ty CP Quốc tế Sông Hồng Hà Nội m3            222.727  Tây Đắk Lắk 

18 Công ty CP 484 - CN VLXD Đắk Lắk m3            254.545  Tây Đắk Lắk 

19 Mỏ cát Quỳnh Ngọc m3           550.000           600.000  Tây Đắk Lắk 

20 Công ty TNHH khai thác cát Đoàn Kết, xã Ea Ô m3           327.272           272.727  Tây Đắk Lắk 

21 CN Công ty xây dựng số 1 - CTCP tại tỉnh Phú Yên m3            245.000  Đông Đắk Lắk 

22 Công ty CP XD và TM Trung Tây Nguyên m3            272.727  Đông Đắk Lắk 

23 Công ty TNHH Lâm đặc sản Phú Yên m3            225.000           225.000  Đông Đắk Lắk 

24 Công ty TNHH Xây lắp Trung Thuận m3            225.000           318.182  Đông Đắk Lắk 

NHÓM LOẠI, TÀI NGUYÊN BIẾN ĐỘNG VỀ GIÁ

Stt Tên doanh nghiệp ĐVT Thuế tỉnh
Sở Xây dựng

Ghi chú



25 Công ty TNHH vận tải- xây dựng Hồng Nguyên m3            200.000  Đông Đắk Lắk 

26 DNTN Hoàng Dương m3            209.090  Đông Đắk Lắk 

27 HTX KTVL XDTT Đồng Xuân m3            230.000  Đông Đắk Lắk 

28 Công ty TNHH Khoáng sản và Tổng hợp Đoàn Hân m3           327.273  Đông Đắk Lắk 

Khu vực Tây Đắk Lắk

Giá bình quân

Giá theo QĐ số 42/2024/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Giá đề xuất

Khu vực Đông Đắk Lắk

Giá bình quân

Giá theo QĐ số 75/2024/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên (cũ)

Giá đề xuất

                                                                                        247.727 

                                                                                        225.000 

                                                                                        248.000 

                                                                                        262.000 

                                                                                        287.712 

                                                                                        288.000 



Đá 0,5x1 Đá 1x2 Đá 2x4 Đá 4x6 Đá 0,5x1 Đá 0x25 Đá 0x37 Đá 1x2 Đá 2x4 Đá 4x6

1 Công ty Cổ phần Đường bộ Đăk Lăk m3   260.000   310.000 245.000   Tây Đắk Lắk 

2 Công ty Cổ phần Kim Thịnh m3   280.000  Tây Đắk Lắk 

3 CN Công ty CP Khoáng Sản Đắk Lắk tại Ea Kar m3   413.636 340.909   Tây Đắk Lắk 

4 Công ty TNHH SX và TM CƯ M'LAN m3   320.000  Tây Đắk Lắk 

5 Công ty CP 484 - CN VLXD Đắk Lắk m3   320.000   320.000 310.000   Tây Đắk Lắk 

6 Công ty CP Xây dựng Tân Nam - CN Đắk Lắk m3   308.750   337.250  Tây Đắk Lắk 

7 Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 m3   290.909   236.363   322.727  Tây Đắk Lắk 

8 Công ty TNHH XD & ĐT Thuận An m3   281.818   345.454 281.818    281.818   345.455   318.182   281.818  Tây Đắk Lắk 

9 Công ty TNHH XD Phú Xuân m3   290.909   236.364   290.909   281.818   254.545  Tây Đắk Lắk 

10 Công ty cổ phần Hồ Tài Nguyên m3   210.000   350.000 260.000    210.000   350.000   260.000  Tây Đắk Lắk 

11
Công ty cổ phần Hồ Tài Nguyên (mỏ Buôn 

H'Lăm)
m3   210.000   380.000   304.545   300.000  Tây Đắk Lắk 

12 Công ty TNHH xây dựng Nam Hải m3   363.636 345.455    363.636   354.545   345.455  Tây Đắk Lắk 

13 Công ty CP Khoáng sản Ban Mê m3   263.636   420.000 320.000   Tây Đắk Lắk 

14 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vũ m3   190.000   300.000  Tây Đắk Lắk 

15 Công ty CP Quản lý và XD Đường bộ 26 m3   450.000 413.636    436.364   413.636  Tây Đắk Lắk 

16 Công ty TNHH Kiến Tây m3   280.000  Tây Đắk Lắk 

17 Công ty CP XD và TM Gia Linh m3   318.182 286.364   Tây Đắk Lắk 

18 Công ty CP QL và XD GT Đắk Lắk m3   281.818   454.545 295.455    281.818   345.455   318.182   295.455  Tây Đắk Lắk 

19 Công ty TNHH KS Thiên An m3 250.000   Tây Đắk Lắk 

20 Công ty CP ĐTPT Nhật Quang m3   260.000 270.000    220.000   330.000   300.000   270.000  Tây Đắk Lắk 

21 Công ty TNHH MTV XD Thanh Tuấn m3   260.000   260.000 260.000   Tây Đắk Lắk 

22 Công ty TNHH Hùng Anh m3   368.182   454.545   260.000   370.000   300.000   280.000  Tây Đắk Lắk 

23 Công ty TNHH Minh Sáng m3   181.818  Tây Đắk Lắk 

24 Công ty TNHH khoáng sản Tài Phát m3   227.273   400.000 309.091  281.818    245.455   254.546   243.000   336.364   309.091   281.818  Tây Đắk Lắk 

25 Công ty TNHH Đắc Thái Sơn m3   254.545   350.000 300.000  300.000   Tây Đắk Lắk 

26 Công ty TNHH XD TM&DV Tân Thành Đạt m3   272.727   320.000   330.000   285.000   270.000  Tây Đắk Lắk 

27 Công ty TNHH MTV Văn Chương m3   290.909   300.000 300.000    320.000   330.000   285.000   270.000  Tây Đắk Lắk 

NHÓM LOẠI, TÀI NGUYÊN BIẾN ĐỘNG VỀ GIÁ

Stt Tên doanh nghiệp ĐVT

Thuế tỉnh Sở Xây dựng
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28 Công ty TNHH Phục Hưng m3   364.000   454.546 481.818  400.000    454.545   436.364   400.000  Tây Đắk Lắk 

29 Công ty TNHH Ngọc Vy m3   295.455   381.818   363.636   354.545  Tây Đắk Lắk 

30 Công ty TNHH Bình Hòa m3   400.000 354.545    381.818   418.182   409.091   350.000  Tây Đắk Lắk 

31
Công ty TNHH MTV XD TM ĐT Du lịch Ea 

Kar
m3   400.000 272.727   Tây Đắk Lắk 

32 Công ty TNHH Đức Tân Phong m3   220.000   222.727   383.636  Tây Đắk Lắk 

33 Công ty TNHH TNHH ĐT TM Dương Lâm Phát m3   254.545   345.455   280.000   380.000   360.000   330.000  Tây Đắk Lắk 

34 Công ty TNHH XDCĐ Hoàng Nam m3   240.000   290.000   280.000   265.000  Tây Đắk Lắk 

35 Mỏ đá Thanh Tuấn m3   260.000   250.000   270.000   270.000  Tây Đắk Lắk 

36 Công ty TNHH XD&TM Sài Gòn m3   310.000   330.000   285.000   270.000  Tây Đắk Lắk 

37 Mỏ đá Đắc Thái Sơn m3   350.000   300.000   300.000  Tây Đắk Lắk 

38 Công ty CP Đức Anh m3   320.000   445.000   440.000   420.000  Tây Đắk Lắk 

39 Công ty CP Quản lý và SC Đường bộ Phú Yên m3   318.182   318.182   300.000   347.728  Đông Đắk Lắk 

40 Công ty TNHH DV-TC ĐT Dầu khí Vũng Rô m3   240.000   315.000   334.091   250.000   240.000  Đông Đắk Lắk 

41
Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Huy Thiên 

Phú
m3   163.665   328.000   256.363   229.500  Đông Đắk Lắk 

42 Công ty TNHH XD Hòa Mỹ m3   155.909   264.000   178.200   148.655   263.000   318.000   253.000   240.000  Đông Đắk Lắk 

43
Xí nghiệp khai thác đá Phú Yên - CN Công ty 

CP VLXD Phú Yên
m3   236.364  Đông Đắk Lắk 

44 Công ty CP Xây dựng Giao thông Phú Yên m3   318.182   315.000   334.091   254.545   240.000  Đông Đắk Lắk 

45 Công ty TNHH Xây dựng TM DV Phục Hưng m3   236.364   190.909   172.727  Đông Đắk Lắk 

46 Công ty Cổ phần 3.2 m3   318.000   253.000   240.000  Đông Đắk Lắk 

47 Công ty TNHH SX XD và TM Huy Phương m3   276.000   318.000   253.000   240.000  Đông Đắk Lắk 

48 Công ty cổ phần Miền Trung m3   360.667   357.063   262.500   252.000  Đông Đắk Lắk 

Khu vực Tây Đắk Lắk

Giá bình quân

Giá theo QĐ số 42/2024/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Giá đề xuất

Khu vực Đông Đắk Lắk

Giá bình quân

Giá theo QĐ số 75/2024/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên (cũ)

Giá đề xuất

260.000

316.000

265.607

240.000

266.000

315.787



Dmax 25 Dmax 37,5 Dmax 25 Dmax 37,5

1 Công ty Cổ phần Đường bộ Đăk Lăk m3 290.000  290.000   Tây Đắk Lắk 

2 Công ty Cổ phần Kim Thịnh m3 254.543  ######  Tây Đắk Lắk 

3 CN Công ty CP Khoáng Sản Đắk Lắk tại Ea Kar m3 331.818  ###### ######  Tây Đắk Lắk 

4 Công ty TNHH SX và TM CƯ M'LAN m3 250.000  ###### ######  Tây Đắk Lắk 

5 Công ty CP 484 - CN VLXD Đắk Lắk m3 276.000   Tây Đắk Lắk 

6 Công ty CP Xây dựng Tân Nam - CN Đắk Lắk m3 308.750  ###### ###### 47.500   Tây Đắk Lắk 

7 Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 m3 263.636  ###### ######  Tây Đắk Lắk 

8 Công ty TNHH XD & ĐT Thuận An m3 290.909  281.818  290.909  281.818  ###### ###### ######  Tây Đắk Lắk 

9 Công ty TNHH XD Phú Xuân m3 245.455  218.182  ###### ######  Tây Đắk Lắk 

10 Công ty cổ phần Hồ Tài Nguyên m3 318.182  260.000  250.000  ###### ###### ###### ###### ###### 80.000   Tây Đắk Lắk 

11 Công ty cổ phần Hồ Tài Nguyên (mỏ Buôn H'Lăm) m3 318.182  295.455  ###### ###### ######  Tây Đắk Lắk 

12 Công ty TNHH xây dựng Nam Hải m3 300.000  281.818  ###### ###### ###### ######  Tây Đắk Lắk 

13 Công ty CP Khoáng sản Ban Mê m3 230.000  ######  Tây Đắk Lắk 

14 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vũ m3 220.000  210.000  ######  Tây Đắk Lắk 

15 Công ty CP Quản lý và XD Đường bộ 26 m3 413.636  418.182  413.636   Tây Đắk Lắk 

16 Công ty TNHH Kiến Tây m3  Tây Đắk Lắk 

17 Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải m3 272.727   Tây Đắk Lắk 

18 Công ty CP XD và TM Gia Linh m3 286.364  277.273   Tây Đắk Lắk 

19 Công ty CP QL và XD GT Đắk Lắk m3 286.364  295.455  304.545  295.455  ###### ###### ###### ######  Tây Đắk Lắk 

20 Công ty TNHH KS Thiên An m3 180.000  160.000  ###### ######  Tây Đắk Lắk 

21 Công ty CP ĐTPT Nhật Quang m3 250.000  250.000  250.000  250.000  ###### ###### ###### ######  Tây Đắk Lắk 

22 Công ty TNHH MTV XD Thanh Tuấn m3 250.000  250.000  ###### ######  Tây Đắk Lắk 

23 Công ty TNHH Hùng Anh m3 345.455  290.000  260.000  ###### ######  Tây Đắk Lắk 

24 Công ty TNHH Minh Sáng m3 181.818  45.455   Tây Đắk Lắk 

Đất san lấp

Thuế tỉnh
Thuế tỉnh

Sở Xây 

dựng

Đá mi bụi, đá mạt Đá xô bồ, hỗn hợp

Stt Tên doanh nghiệp ĐVT

Đá cấp phối Đá hộc

Sở Xây 

dựng

Sở Xây dựng
Thuế tỉnh

Ghi chú
Thuế tỉnh

Sở Xây 

dựng
Thuế tỉnh

Sở Xây 

dựng

NHÓM LOẠI, TÀI NGUYÊN BIẾN ĐỘNG VỀ GIÁ



25 Công ty TNHH Minh Sáng m3 162.273   Tây Đắk Lắk 

26 Công ty TNHH khoáng sản Tài Phát m3 263.636  ###### ###### ###### 70.000   Tây Đắk Lắk 

27 Công ty TNHH XD và TM Phúc Thiện m3 255.000  ######  Tây Đắk Lắk 

28 Công ty TNHH Đắc Thái Sơn m3 300.000  300.000  ###### 70.000   Tây Đắk Lắk 

29 Công ty TNHH XD TM&DV Tân Thành Đạt m3 245.455  310.000  295.000  ######  Tây Đắk Lắk 

30 Công ty TNHH MTV Văn Chương m3 272.727  310.000  295.000  ######  Tây Đắk Lắk 

31 Công ty TNHH Phục Hưng m3 409.091  436.364  409.091  ###### ###### ######  Tây Đắk Lắk 

32 Công ty TNHH Ngọc Vy m3 160.000  318.182  300.000  ###### ###### ###### 72.727  72.727   Tây Đắk Lắk 

33 Công ty TNHH Bình Hòa m3 318.182  300.000  336.364  354.545  ###### ###### ###### ###### 68.182   Tây Đắk Lắk 

34 Công ty TNHH MTV XD TM ĐT Du lịch Ea Kar m3 227.273  ######  Tây Đắk Lắk 

35 Công ty TNHH Đức Tân Phong m3 159.091  230.000  331.839  310.795  ###### ###### ###### ###### 49.000   Tây Đắk Lắk 

36 Công ty TNHH Sanh Chiến m3 270.000   Tây Đắk Lắk 

37 Công ty TNHH TNHH ĐT TM Dương Lâm Phát m3 172.727  302.500  290.000  ###### ######  Tây Đắk Lắk 

38 Công ty TNHH XDCĐ Hoàng Nam m3 275.000  268.000  ######  Tây Đắk Lắk 

39 Mỏ đá Thanh Tuấn m3 270.000  ######  Tây Đắk Lắk 

40 Công ty TNHH XD&TM Sài Gòn m3 310.000  295.000  ######  Tây Đắk Lắk 

41 Mỏ đá Đắc Thái Sơn m3 300.000  300.000  ###### ######  Tây Đắk Lắk 

42 Công ty CP Đức Anh m3 40.000    350.000  ###### ###### ######  Tây Đắk Lắk 

43 Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Huy Thiên Phú m3 165.000  165.000  77.272   Tây Đắk Lắk 

44 Công ty TNHH XD Hòa Mỹ m3 148.000  126.981  210.000  200.000  ###### ###### ###### ######  Tây Đắk Lắk 

45
Xí nghiệp khai thác đá Phú Yên - CN Công ty CP 

VLXD Phú Yên
m3 168.182  ######

 Đông Đắk 

Lắk 

46 Công ty TNHH Xây dựng TM DV Phục Hưng m3 118.182  ###### ######
 Đông Đắk 

Lắk 

47 Công ty CP Xây dựng Giao thông Phú Yên m3 210.000  190.000  210.000  ###### ###### ######
 Đông Đắk 

Lắk 

48 Công ty TNHH DV - TV ĐT Dầu khí Vũng Rô m3 200.000  253.636  244.545  ###### ###### ###### ###### 81.818  
 Đông Đắk 

Lắk 

49 Công ty CP Đầu tư Hạ tầng miền Trung m3 ###### 70.000  
 Đông Đắk 

Lắk 

50 Công ty Cổ phần 3.2 m3 232.000  210.000  90.909  ######
 Đông Đắk 

Lắk 

51 Công ty TNHH SX XD và TM Huy Phương m3 232.000  210.000  90.909  ######
 Đông Đắk 

Lắk 



52 Công ty TNHH xây dựng Thành An Phú Yên m3 ###### 70.000  ######
 Đông Đắk 

Lắk 

53 Công ty CP Đầu tư Hạ tầng - TM Bình An m3 ###### ######
 Đông Đắk 

Lắk 

54 Công ty CP Đầu tư khoáng sản HQ Việt Nam m3 ######
 Đông Đắk 

Lắk 

55 Công ty cổ phần Miền Trung m3 235.250  210.000  ###### ###### ###### 90.000  
 Đông Đắk 

Lắk 

56 Công ty CP Quản lý và SC Đường bộ Phú Yên m3 ######
 Đông Đắk 

Lắk 

Khu vực Tây Đắk Lắk

Giá bình quân

Giá theo QĐ số 42/2024/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ)

Giá đề xuất

Khu vực Đông Đắk Lắk

Giá bình quân

Giá theo QĐ số 75/2024/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên (cũ)

Giá đề xuất

250.000                                                          240.000 183.000 156.000 70.000

200.000                                                          150.000 100.000 100.000 70.000

271.000                                                          265.000 244.000 170.000 70.000

271.464                                                          265.118 243.798 169.597 65.286

208.843                                                          181.212 228.900 132.764 108.917

209.000                                                          181.000 229.000 133.000 109.000
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